
I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 1:  "LỚP CHÚNG MÌNH".
Thời gian thực hiện: 3 tuần: Từ 8-26/ 9/2025.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Chanh - Đào Thị Thon

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
hiện

CHỦ ĐỀ 1:
"LỚP CHÚNG MÌNH"

Nhánh 1:
Lớp học
của bé.

Nhánh 2: Cô giáo
lớp con.

Tuần 1:
Từ 8- 12/9.

Tuần 2:
Từ 15-
19/9.

Tuần 3:
Từ 22-
26/9.

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

2 A. Phát triển vận động

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

4
Thực hiện được các động tác
trong bài tập thể dục: hô hấp,
tay, lưng/bụng/lườn và chân.

NDCT

 - Hô hấp: Tập hít vào, thơ ̉ra.
- Tay : Hai tay giơ cao
 - Lưng, bụng:  Cúi vê ̀phía
trước
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.

 Bài 1: - Hô hấp: Tập hít vào,
thơ ̉ra.
- Tay : Hai tay giơ cao
 - Lưng, bụng:  Cúi vê ̀phía
trước
- Chân: Ngồi xuống, đứng
lên.

Lớp học 24- 36 TDS TDS TDS

5 2. Các vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động

6 * Vận động: đi, chạy

7 Biết bật nhảy tại chỗ NDCT Bật tại chỗ Tiết dạy: Bật tại chỗ. Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

8 * Vận động: tung, ném, bắt

9 Trẻ biết ngồi cầm bóng bằng 2
tay lăn bóng giống cô. KQMĐ Ngồi lăn bóng. Ngồi lăn bóng với bạn. Lớp học 24- 36 HĐG HĐG

10 * Trò chơi vận động:
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11

Sử biết dụng các trò chơi vận
động nhằm rèn luyện kĩ năng
vận động  và phát triển thể lực
cho trẻ.

TLHD

Dung dăng dung dẻ, Kéo co,
Tập tầm vông, Nu na nu nống,
Lộn cầu vồng, Bóng bay xanh,
Chi chi, chành chành…

TCVĐ: Dung dăng dung dẻ,
Tập tầm vông, Nu na nu
nống, Lộn cầu vồng, Bóng
bay xanh, Chi chi, chành
chành, Bóng tròn to …

Lớp học 24- 36 HĐNT HĐNT HĐNT

12 3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

13

Thực hiện được các vận động
xoa tay, chạm các đầu ngón
tay với nhau, rót, nhào, khuấy,
đảo, vò xé giấy

NDCT Những ngón tay ngoan, Tay ai
dẻo, Ai khéo hơn, Thi uốn dẻo.

Trò chơi: Những ngón tay
ngoan, Tay ai dẻo, Ai khéo
hơn, Thi uốn dẻo.

Lớp học 24- 36 ĐTT HĐG ĐTT

14 Thực hiện các vận động:
Cầm, kéo đồ vật. KQMĐ Cầm, kéo đồ vật Trò chơi: Tập cầm đồ chơi để

chơi. Lớp học 24- 36 HĐC

15 Biết đóng cọc bàn gỗ NDCT Ai  đóng giỏi, Gõ trống, Gõ
xắc xô, Xúc xắc.

Trò chơi: Ai  đóng giỏi, Gõ
trống, Gõ xắc xô, Xúc xắc. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT HĐG

16

Phối hợp được cử động bàn
tay, ngón tay và phối hợp tay -
mắt trong các hoạt động: xâu
vòng tay, chuỗi đeo cổ

KQMĐ Xâu vòng tặng cô. Trò chơi: Xâu vòng tặng cô. Lớp học 24- 36 HĐG HĐC HĐG

17 Chồng, xếp được 6 - 8 khối
không đổ NDCT

Xếp chồng theo ý thích Trò chơi: Xếp chồng theo ý
thích Lớp học 24- 36 HĐG HĐC HĐG

18 Bé lồng hộp tròn. Tiết học: Bé lồng hộp tròn. Lớp học 24- 36 HĐG HĐCCĐ HĐG

19 Bước đầu được làm quen với
bút, tập cầm bút tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý thích

NDCT Tập cầm bút vẽ, tô màu Tập cầm bút vẽ, tô màu Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC

20 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
hiện

CHỦ ĐỀ 1:
"LỚP CHÚNG MÌNH"

Nhánh 1:
Lớp học
của bé.

Nhánh 2: Cô giáo
lớp con.

Tuần 1:
Từ 8- 12/9.

Tuần 2:
Từ 15-
19/9.

Tuần 3:
Từ 22-
26/9.
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21 1. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt

22
Thích nghi với chế độ ăn cơm,
có thể ăn được các loại thức
ăn khác nhau

KQMĐ Trẻ biết mời cô, mời bạn,mời
khách trong giờ ăn.

Trẻ biết mời cô, mời bạn,mời
khách trong giờ ăn. Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN

23 Ngủ đủ 1 giấc buổi trưa KQMĐ Trò chuyện với trẻ về tầm
quan trọng của giấc ngủ

Trò chuyện với trẻ về tầm
quan trọng của giấc ngủ Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN

24 Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà
phòng cho trẻ KQMĐ Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà

phòng cho trẻ
Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà
phòng cho trẻ Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN

25 3. Nhận biết và tránh 1 số nguy cơ không an toàn

26

Biết tránh một số hành động
nguy hiểm: Trèo lên lan can,
chơi nghịch các vật sắc
nhọn…khi được nhắc nhở

KQMĐ

Hành động nguy hiểm cho bản
thân cần tránh: Trèo lên lan
can, chơi nghịch các vật sắc
nhọn…

Dạy trẻ không trèo lên lan
can, cửa ra vào….. Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC

27 4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích

28

Trẻ được chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo khoa học ĐP

Giới thiệu chế biến một số
món ăn dành cho trẻ

Giới thiệu cách chế biến món
ăn: Tôm sốt bí Lớp học 24- 36 ĐTT

29 Giới thiệu cách chế biến món
ăn: Gà xào nấm hương. Lớp học 24- 36 ĐTT

30

Một số chế độ ăn khi trẻ bị
bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng, thừa cân béo
phì,…)

Chế độ ăn cho trẻ biếng ăn. Lớp học 24- 36 ĐTT

31 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Phạm
vi

thực
hiện
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lớp con.

Tuần 1:
Từ 8- 12/9.

Tuần 2:
Từ 15-
19/9.

Tuần 3:
Từ 22-
26/9.
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32 1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

33
Có khả năng tìm đồ vật vừa
mới cất giấu qua nghe âm
thanh

NDCT Tìm đồ chơi, ai tìm nhanh, ai
nhanh hơn, ai giỏi thế.

Trò chơi: Tìm đồ chơi, ai tìm
nhanh, ai nhanh hơn, ai giỏi
thế.

Lớp học 24- 36 ĐTT HĐC ĐTT

34 2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi

35 *Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi

36
Nhận biết tên, đặc điểm nổi
bật của 1 số đồ chơi lớp bé và
một số đồ chơi ngoài trời.

NDCT
Nhận biết tên, đặc điểm nổi bật
của 1 số đồ chơi lớp bé và một
số đồ chơi ngoài trời.

HĐNT: Nhận biết tên, đặc
điểm nổi bật của 1 số đồ chơi
lớp bé và một số đồ chơi
ngoài trời.

Lớp học,
ngoài
trời

24- 36 HĐNT HĐNT HĐNT

37 *Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng

38
Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng
đồ chơi màu đỏ /vàng/xanh
theo yêu cầu

KQMĐ

Trẻ nhận biết đồ dùng, đồ chơi
màu xanh-đỏ

Tiết học: Nhận biết quả bóng
màu xanh-đỏ. Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐG

39
 Nhận biết,phân biệt đồ dùng,
đồ chơi màu xanh-đỏ: Mũ,
quần, áo.

Tiết học: Nhận biết,phân biệt
quả bóng màu xanh, đỏ. Lớp học 24- 36 HĐG HĐG HĐCCĐ

40
Trẻ nhận biết được tên gọi,
đặc điểm của đồ dùng, đồ
chơi.

NDCT

Nhận biết đồ dùng của bé Trò chơi: Ai giỏi hơn, ai
nhanh nhất,ai tìm đúng. Lớp học 24- 36 ĐTT HĐC ĐTT

41 Nhận biết đồ dùng đồ chơi của
các bạn trong lớp

Trò chơi: Tìm đồ dùng, đồ
chơi giúp bạn, ai tìm đúng, ai
thông minh hơn.

Lớp học 24- 36 HĐC ĐTT HĐC

42 * Bản thân và người gần gũi

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức
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thực
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Tuần 1:
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43 Nói được tên của cô giáo, một
số bạn trong lớp NDCT

Nhận biết được tên gọi của cô
giáo, các bạn, lớp.

Trò chơi: Ai đoán giỏi, ai
nhanh hơn, ai giỏi thế. Lớp học 24- 36 ĐTT HĐC ĐTT

44 Nhận biết cô giáo của bé Tiết học: Nhận biết cô giáo
của bé Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

45 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

46 1. Nghe hiểu lời nói

47 Nghe và hiểu được lời nói với
sắc thái tình cảm khác nhau NDCT Nghe lời nói với sắc thái tình

cảm khác nhau
Trò chơi: Làm như cô nói,
Làm đúng trình tự Lớp học 24- 36 HĐC ĐTT HĐC

48 Có khả năng nghe và thực
hiện các yêu cầu bằng lời nói KQMĐ

Cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá
nhân đúng nơi qui định và
chào cô, ông bà, bố mẹ.

Cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng
cá nhân đúng nơi qui định và
chào cô, ông bà, bố mẹ.

Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

49
Nghe hiểu được các bài thơ,
đồng dao, ca dao, bài hát và
nội dung truyện ngắn đơn
giản, trả lời được các câu hỏi
về tên truyện, tên và hành
động của các nhân vật

KQMĐ Kể truyện cho trẻ nghe ''Chào
buổi sáng''

Tiết học:Kể truyện cho trẻ
nghe ''Chào buổi sáng'' Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐCCĐ

50 Kể truyện cho trẻ nghe '' Đôi
bạn nhỏ''

Tiết học:Kể truyện cho trẻ
nghe '' Đôi bạn nhỏ'' Lớp học 24- 36 HĐC HĐCCĐ HĐC

51 Phát âm rõ tiếng KQMĐ Trẻ biết phát âm các âm khác
nhau

Đón trẻ: Phát các âm: Ạ, má
má, măm măm, mẹ mẹ. Lớp học 24- 36 ĐTT

52 Trẻ biết sử dụng các từ: Ai
đây? Đang làm gì?

Trẻ biết sử dụng các từ: Ai
đây? Đang làm gì? Lớp học 24- 36 HĐC

53
Đọc được bài thơ, ca dao,
đồng dao với sự giúp đỡ của
cô giáo

KQMĐ

Trẻ đọc bài thơ'' Mẹ và cô'' Tiết học: Trẻ đọc bài thơ'' Mẹ
và cô'' Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐCCĐ

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức
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Tuần 1:
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Đọc được bài thơ, ca dao,
đồng dao với sự giúp đỡ của
cô giáo

KQMĐ54 Trẻ đọc bài thơ'' Cô dạy'' Tiết học: Trẻ đọc bài thơ'' Cô
dạy'' Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐC HĐC

55 Trẻ đọc bài thơ'' Ăn'' Tiết học: Trẻ đọc bài thơ:
"Ăn'' Lớp học 24- 36 HĐC HĐCCĐ HĐC

56 3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

57

Biết sử dụng lời nói với các
mục đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm
như: "Con gì đây?"; "Cái gì
đây?",…

KQMĐ Sử dụng lời nói để giao tiếp
theo nhu cầu Trẻ thể hiện  nhu cầu với cô Lớp học 24- 36 ĐTT HĐC

58

Sử dụng được các từ thể hiện
sự lễ phép khi nói chuyện với
người lớn. Nói to, đủ nghe,
phát âm rõ tiếng.

NDCT Trò chuyện với trẻ về tầm
quan trọng của sự lễ phép.

Trò chuyện với trẻ về tầm
quan trọng của sự lễ phép. Lớp học 24- 36 ĐTT

59 4. Làm quen với sách

60 Chỉ và gọi tên được các nhân
vật, sự vật, hiên tượng gần gũi
qua tranh,ảnh.

KQMĐ

Xem tranh, ảnh bé về lớp học
của bé.

Xem tranh, ảnh bé về lớp học
của bé. Lớp học 24- 36 HĐG HĐC HĐG

61
Xem tranh, ảnh các cô bác
trong nhóm lớp, trường mầm
non của bé.

Xem tranh, ảnh các cô bác
trong nhóm lớp, trường mầm
non của bé.

Lớp học 24- 36 HĐC HĐG HĐC

62 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

63 2. Phát triển kỹ năng xã hội
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64 * Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

65
Biểu lộ sự thích giao tiếp với
người khác bằng cử chỉ, lời
nói

KQMĐ Giao tiếp với những người
xung quanh

Trẻ gần gũi, mạnh dạn giao
tiếp với cô và các bạn. Lớp học 24- 36 ĐTT

66 * Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt

67 Biết chào tạm biệt khi được
nhắc nhở

KQMĐ Trò chuyện với trẻ về phép
lịch sự.

Trò chuyện với trẻ về phép
lịch sự. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

68 Trẻ có thói quen chào cô khi
đến lớp.

Trẻ có thói quen chào cô khi
đến lớp. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

69

Bắt chước được một vài hành
vi xã hội đơn giản qua trò
chơi giả bộ (bế búp bê, cho
búp bê ăn, nghe điện thoại…)

KQMĐ Chơi với đồ dùng đồ chơi Trò chơi: Bế tập bế em. Lớp học 24- 36 HĐG HĐG

70 3 . Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

71 1. Nghe hát,hát và vận động đơn giản theo nhạc.

72 Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc
với các giai điệu khác nhau;
nghe âm thanh của các nhạc
cụ.

KQMĐ

Nghe âm thanh của 2 dụng cụ
khác nhau, Tai ai tinh

TCÂN: Nghe âm thanh của 2
dụng cụ khác nhau, Tai ai
tinh.

Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC

73 Nghe hát về chủ đề:"Lớp chúng
mình". Nghe hát: "Lớp chúng mình". Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐC HĐC

Trẻ biết hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.KQMĐ Hát và tập vận động đơn giản theo nhạcvề chủ đề:"Lớp chúng mình" 
Tiết dạy: Dạy KNCH '' Nu na
nu nống'' Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐC
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Tiết dạy: Dạy KNCH '' Búp
bê'' Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

74 2. Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh.

76 Hào hứng xem tranh cùng các
bạn KQMĐ Trẻ xem tranh theo ý thích. Trẻ xem tranh theo ý thích. Lớp học 24- 36 HĐC HĐG

77 Thích cầm bút di màu, vẽ
nguệch ngoạc.

KQMĐ Di màu quả bóng Tiết học: Di màu quả bóng Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐG HĐG

78 Di màu cái mũ Tiết học:Di màu cái mũ Lớp học 24- 36 HĐG HĐG HĐCCĐ

Thích chơi với các hình khối
tạo ra sản phẩm đơn giản theo
sự hướng dẫn của cô

KQMĐ Xếp đường tới lớp Xếp đường tới lớp Lớp học 24- 36 HĐG HĐC HĐG

80

Cộng số nội dung hoạt động
phân bổ vào nhánh chủ đề.

Chia theo lĩnh vực Tổng số 44 38 40

81 - Lĩnh vực thể chất 16 13 14

82  - Lĩnh vực nhận thức 7 7 7

83  - Lĩnh vực ngôn ngữ 12 9 10

84  - Lĩnh vực tình cảm kỹ
năng xã hội va ̀thẩm mỹ. 9 9 9

85 Chia theo hoạt động trong chế độ
sinh hoạt. '- Đón trả trẻ 12 6 7

86 Thể dục sáng 1 1 1

87 Hoạt động góc 8 6 9

88 Chơi- tập ngoài trời 2 2 2
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89 Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3

90 Chơi- tập theo ý thích buổi chiều 12 14 12

91 Chơi- tập có chủ định 5 5 5

92 Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 0

93                 + Giờ nhận thức 1 1 1

94                 + Giờ ngôn ngữ 1 2 2

95                 + Giờ TC-KNXH và TM 2 1 2

BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP 
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26/9.
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